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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy chế thi công đề án “Thăm dò quặng urani 
khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

Căn cứ quyết định số 1177/QĐ-BTNMT ngày 05/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt đề án: “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Trưởng phòng Địa chất;
QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thi công đề án: Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho tất cả các đơn vị địa chất thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tham gia thi công đề án “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Cục, Thủ trưởng các đơn vị tham gia thi công đề án, Chủ nhiệm đề án, các cán bộ tham gia thực hiện đề án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như  Điều 3,

- Lưu VP, p.ĐC, M(16).
	 CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Văn Thuấn


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

QUY CHẾ
THI CÔNG ĐỀ ÁN
THĂM DÒ QUẶNG URANI KHU PÀ LỪA - PÀ RỒNG, 

HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số     QĐ/ĐCKS-ĐC
 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ngày     tháng 1 năm 2010)
Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng quy chế



1. Quy chế này quy định các nguyên tắc quản lý kỹ thuật, tổ chức thực hiện, nghiệm thu trong quá trình thực hiện đề án “Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2440/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2009 (sau đây gọi tắt là Đề án).

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Cục, các đơn vị, cá nhân tham gia thực hiện đề án có trách nhiệm chấp hành Quy chế này và nội dung kỹ thuật của Đề án đã được phê duyệt, các quy định hiện hành khác liên quan đã được ban hành.

Chương 2
TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT
CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 2. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam 

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là Cơ quan chủ trì, có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch hàng năm trình Bộ Tài nguyên và Môi trường (phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phòng Địa chất phối hợp);
- Trên cơ sở kế hoạch và dự toán chi ngân sách Nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường giao hàng năm, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phân định, điều chỉnh kế hoạch và dự toán chi ngân sách cho các đơn vị tham gia thực hiện Đề án;
- Chịu trách nhiệm chung về tiến độ, chất lượng kỹ thuật, hiệu quả và sản phẩm giao nộp Nhà nước của Đề án;

- Kiểm tra, giám sát chất lượng công việc, tiến độ thực hiện công việc (phòng Địa chất chủ trì, phòng  Kế hoạch – Tài chính và Trung tâm Kiểm định Công nghệ phối hợp);
- Chủ trì nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án theo năm kế hoạch trên cơ sở kế hoạch đã giao và kết quả nghiệm thu của từng đơn vị tham gia;

- Giải quyết các vướng mắc giữa các đơn vị tham gia trong quá trình thực hiện đề án;

- Lập báo cáo kết quả thực hiện đề án vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm trình Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Chỉ đạo thi công các bước địa chất.

Điều 3. Liên đoàn Địa chất xạ hiếm
 Liên đoàn Địa chất xạ hiếm là đơn vị điều hành trực tiếp theo sự chỉ đạo của Cục, có trách nhiệm, quyền hạn:
- Liên hệ với với UBND và các Sở, ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Nam Giang để đảm bảo cơ sở pháp lý cho các đơn vị thực hiện các công việc thi công thực địa của Đề án;

- Xây dựng nhà tạm - cơ sở làm việc cho Tổ kỹ thuật - kinh tế, Chủ nhiệm Đề án, đồng thời để họp, giao ban vv..

- Xây dựng nhà lưu mẫu trong khu mỏ để thu nhận, lưu giữ lâu dài các loại mẫu vật thu thập được trong suốt thời gian thi công đề án.

- Xây dựng kho chứa chất nổ phục vụ thi công đề án.

- Chủ động phối kết hợp với Phòng Hợp tác quốc tế của Cục để triển khai công tác học tập kinh nghiệm của nước ngoài về các hoạt động thi công thăm dò quặng urani.

- Thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các công việc của Đề án theo kế hoạch Cục giao hàng năm và theo quy định này;

- Lập kế hoạch mua, phân phối thiết bị cho các đơn vị tham gia thi công Đề án trình Cục phê duyệt.
- Chủ động liên hệ, hợp tác khoa học với các chuyên gia trong nước có trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực này để nâng cao chất lượng của thi công Đề án.

- Xây dựng lịch nghiệm thu và tạo điều kiện thuận lợi để các Hội đồng nghiệm thu hoạt động. 

- Tổng hợp tài liệu, lập báo cáo hàng quý, báo cáo tổng kết;
- Cùng các đơn vị tham gia thi công và Chủ nhiệm đề án xác định nội dung, các hạng mục công việc và kinh phí thực hiện của Tổ kỹ thuật - kinh tế; 

- Giao kế hoạch và tổ chức nghiệm thu cơ sở các hạng mục công việc do Tổ kỹ thuật - kinh tế thực hiện theo quy định hiện hành. 
- Tạo điều kiện thuận lợi về điều kiện và phương tiện làm việc cho Chủ nhiệm đề án và Tổ kỹ thuật - kinh tế hoạt động.
Điều 4. Các Liên đoàn, Trung tâm tham gia thực hiện đề án có trách nhiệm: 

- Cử cán bộ tham gia Tổ kỹ thuật - kinh tế, đồng thời là đại diện của đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, giải quyết các công việc tại thực địa; có trách nhiệm phối hợp với Liên đoàn Địa chất xạ hiếm, Chủ nhiệm đề án để tổ chức thực hiện các công việc đã giao;
- Bố trí đủ nhân lực, thiết bị đáp ứng yêu cầu  tiến độ và kỹ thuật thi công của Đề án;
- Chấp hành sự giám sát, chỉ đạo trực tiếp về kỹ thuật của Chủ nhiệm đề án trong suốt quá trình thi công;

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng các hạng mục công việc, tài liệu địa chất theo kế hoạch giao, chuyển giao các tài liệu địa chất cho Chủ nhiệm đề án theo đúng tiến độ ở dạng số và văn bản không muộn hơn 10 ngày từ ngày kết thúc hạng mục công việc thi công.
- Quản lý lao động, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt cho người lao động;

- Tạo điều kiện thuận lợi để công tác nghiệm thu được thực hiện đúng quy định và kịp thời;

- Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, tuyệt đối chấp hành các Quy định của chính quyền địa phương và các quy định của Ban chỉ đạo thi công đề án. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về công tác an toàn lao động trong thời gian thi công.

Điều 5. Chủ nhiệm đề án

Chủ nhiệm đề án chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng về các vấn đề liên quan đến thi công đề án, có trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Điều hành và tổ chức thực hiện toàn bộ công tác kỹ thuật theo Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với chủ nhiệm đề án địa chất ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-ĐCKS-TCCB ngày 19/3/2001 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

- Xây dựng kế hoạch chi tiết theo bước địa chất, chịu trách nhiệm về trình tự thi công các công trình (công việc), nhóm công trình (nhóm công việc); giao vị trí hoặc các yêu cầu về kỹ thuật hoặc thời gian thi công công trình bằng văn bản cho các đơn vị, đề xuất các điều chỉnh kế hoạch gửi Cục (nếu có); 

- Điều phối các hạng mục công việc cho các đơn vị theo kế hoạch thi công dựa trên nguyên tắc khách quan và hiệu quả thi công;
- Theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện, chất lượng tài liệu của các đơn vị, trực tiếp tham gia kiểm tra, nghiệm thu công việc kỹ thuật tại các đơn vị thi công;

- Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra công tác tổng hợp tài liệu kỹ thuật, lập báo cáo kỹ thuật và tiến độ thực hiện hàng quý, lập báo cáo tổng kết, can in nộp Lưu trữ;

- Tổ chức xây dựng thống nhất các mẫu sổ sách, biểu bảng để lập các tài liệu địa chất, các chỉ dẫn cho các tài liệu địa chất, các mẫu báo cáo tháng, thống nhất phân cấp đất đá, các phần mềm sử dụng trong đề án, điều chỉnh và phổ biến các cải tiến trong quy trình khoan, tổ chức và giám sát đo thử nghiệm địa vật lý; lựa chọn và gửi mẫu phân tích kiểm tra, lựa chọn và gửi phân tích các loại mẫu không phải mẫu cơ bản;
- Đề xuất, trình Cục thành lập Tổ kỹ thuật - kinh tế, thành phần gồm: Tổ trưởng là Chủ nhiệm đề án, các cán bộ kỹ thuật địa chất, địa vật lý, ĐCTV-ĐCCT, kinh tế thuộc Liên đoàn Địa chất Xạ hiếm và các đơn vị tham gia thi công đề án.
- Điều hành Tổ kỹ thuật - kinh tế thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại điều 6; đề xuất thay thế, bố sung nhân lực Tổ kỹ thuật - kinh tế trong trường hợp cần thiết.  

- Tổ chức giao ban ít nhất 2 tuần/lần với Tổ kỹ thuật - kinh tế, đại diện của các Liên đoàn tham gia thực hiện đề án và những người liên quan;
- Được ký văn bản nhắc nhở các thành viên, các đơn vị tham gia thi công về các thiếu sót liên quan đến việc thi công đề án (có mẫu kèm theo). 
Điều 6.  Tổ kỹ thuật - kinh tế.
- Theo quyết định thành lập Tổ kỹ thuật - kinh tế, Tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công, giao việc cho các thành viên.
- Tổ kỹ thuật - kinh tế chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả các dạng công việc của đề án từ khâu thu thập tài liệu đến lập báo cáo tổng kết, giao nộp Lưu trữ địa chất (nội dung cụ thể theo quyết định thành lập).
Chương 3
 KIỂM TRA, NGHIỆM THU

Điều 7.  Kiểm tra kỹ thuật

1. Lãnh đạo các Liên đoàn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên tiến độ, chất lượng các công trình, công việc được giao thực hiện.

2. Chủ nhiệm đề án tổ chức kiểm tra kỹ thuật định kỳ hàng tuần theo nhiệm vụ  được quy định trong Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ đối với chủ nhiệm đề án.

3. Cục kiểm tra, giám sát định kỳ tiến độ, chất lượng tài liệu 03 tháng một lần.

Điều 8. Nghiệm thu các hạng mục công trình (công việc) hoặc nhóm công trình (công việc).

Các đơn vị tham gia thi công có trách nhiệm nghiệm thu cấp cơ sở đối với tất cả công trình, công việc, lập hồ sơ nghiệm thu cho từng công trình công việc sau khi đã hoàn thành và có đủ hồ sơ giao thi công như: quyết định giao kế hoạch, phiếu giao việc, quyết định giao nhiệm vụ, quyết định thi công công trình, quyết định ngừng thi công công trình, biên bản nghiệm thu công trình, biên bản sự cố và các tài liệu địa chất của các công trình, nhật ký công trình v.v.
Các hạng mục công trình chỉ được nghiệm thu cấp cơ sở khi công trình đã được hoàn thành với đầy đủ hồ sơ tài liệu theo Thông tư số 11/2009/TT-BTNMT ngày 11 tháng 8 năm 2009. 
Điều 9. Nghiệm thu kết quả địa chất theo kế hoạch năm.
Cục thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp quản lý các hạng mục công trình (công việc) hoặc nhóm công trình (công việc) hoặc kết quả bước địa chất tuỳ vào tình hình thực tế khi đã hoàn thành.

Điều 10. Hồ sơ nghiệm thu, thanh toán

Hồ sơ nghiệm thu và biên bản nghiệm thu thành lập theo các quy định và biểu mẫu tại Quyết định số 11/2009/TT-BTNMT ngày 11/8/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản.

Các văn bản kèm theo hồ sơ nghiệm thu: Quyết định giao nhiệm vụ, Quyết định thi công công trình, Quyết định ngừng thi công, Biên bản xảy ra sự cố (nếu có), biên bản cứu chữa sự cố (nếu có) vv. Các mẫu biên bản được lập theo mẫu biểu số C01-HĐC, C02-HĐC, C04-HĐC, C05-HĐC, C06-HĐC ban hành kèm theo công văn số 4792/BTNMT-KHTC ngày 30/12/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Các loại hồ sơ: Sổ nhật ký địa chất, sổ nhật ký khoan, thiết đồ công trình, sổ đo các loại, sổ mẫu v.v. được sử dụng theo mẫu biểu thống nhất do Chủ nhiệm đề án quy định.

Chương 4
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 11.  Khen thưởng

Các thành viên tham gia thi công, chấp hành đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật, cải tiến nâng cao chất lượng tài liệu, năng suất lao động sẽ được các đơn vị tham gia thi công khen thưởng, được Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tặng thưởng các danh hiệu theo Luật Thi đua khen thưởng. Khi xét khen thưởng các thành viên, đơn vị tham gia thi công phải có ý kiến của Chủ nhiệm đề án bằng văn bản.
Điều 12.  Kỷ luật

Các thành viên vi phạm các quy trình quy định kỹ thuật bị Chủ nhiệm đề án nhắc nhở 02 lần bằng văn bản sẽ bị điều chuyển, không được tham gia thi công trong phạm vi đề án. Đơn vị tham gia có 03 người trở lên không được tham gia thi công thì đơn vị đó sẽ được đưa ra Hội đồng của Cục xét đình chỉ tham gia thi công đề án.

Chương 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng đơn vị tham gia thi công, Chủ nhiệm đề án, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cục phổ biến rộng rãi nội dung Quy chế này đến từng thành viên và thực hiện nghiêm chỉnh trong quá trình thi công, quản lý đề án. 
Quy chế có thể được điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với thực tế sản xuất 06 tháng/ 1 lần.
	
	
	 CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)
Nguyễn Văn Thuấn 


	
CỤC ĐỊA CHÁT VÀ KHOÁNG SẢN

VIỆT NAM

Đề án: Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang,                         tỉnh Quảng Nam”

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                     

	            Số : . . . . . . 
	Hà Nội, ngày  . .  . .  tháng         năm 2010


VĂN BẢN NHẮC NHỞ

Về việc vi phạm Quy chế thi công đề án 

“Thăm dò quặng urani khu Pà Lừa - Pà Rồng, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam”

Kính gửi: ……………… ……(đương sự vi phạm)
Đơn vị: ………………………………………………………………..
Nội dung vi phạm: ……………………………………………………
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Đề nghị …………………………….phải tự điều chỉnh, rút kinh nghiệm để không vi phạm lần sau.

	Nơi gửi:

· Như trên;
· Liên đoàn ...(thông báo);
· Cục ĐC&KS VN (báo cáo);
· Lưu  đề án.
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